
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI 

Học kỳ Tết - Năm học 2023-2024 

 

Môn thi: GE102DV01 - Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 Ngày thi: 2024-03-16 

Phòng thi: Phòng 005 - CS Thành Thái Giờ thi: 07:30 

SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng 

 

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file – 
dung lượng file 

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp 
- học kỳ 

Ghi chú 

1 22123076 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/01/2003 LG21111    1203 - 2134 2401 

2 22000845 Cao Trung Tín 30/11/2002 QL201    1569 - 2131 623 

Số SV trong danh sách: 2 

Số SV dự thi:    

Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm  

Giám thị 1   Giám thị 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

Giám đốc chương trình Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

In Ngày: 07/03/2024 Trang 1/1 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI 

Học kỳ Tết - Năm học 2023-2024 

 

Môn thi: GE101DV01 - Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 Ngày thi: 2024-03-16 

Phòng thi: Phòng 003 - CS Thành Thái Giờ thi: 10:00 

SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng 

 

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file – 
dung lượng file 

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp 
- học kỳ 

Ghi chú 

1 22000232 Phan Lê Anh Vũ 13/7/1995 DM2011    2951 - 2033 1503 

Số SV trong danh sách: 3 

Số SV dự thi:    

Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm  

Giám thị 1   Giám thị 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 

Giám đốc chương trình Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

In Ngày: 07/03/2024 Trang 1/1 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 
          PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LẠI
Học kỳ Tết - Năm học 2023-2024 

Mã Số MH:

Môn thi: GE102DV01 - Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 Ngày thi: 2024-03-16
Phòng thi: Phòng 005 - CS Thành Thái Giờ thi: 10:00
SV không dự thi, ghi chữ VẮNG rõ ràng

In Ngày: 07/03/2024 Trang 1/1

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên Lớp Số tờ/ Số file –
dung lượng file

Chữ ký Điểm Số hiệu lớp
- học kỳ

Ghi chú

1 22205913 Lưu Phương Nhi 28/7/2004 NT22111 1772 - 2331 3151

2 22207145 Nguyễn Thịnh Lâm Khang 14/12/2004 TV22111 1766 - 2331 3151

3 22206607 Đặng Hoàng Bảo Trân 20/11/2004 KS221 1785 - 2331 3151
Số SV trong danh sách: 3
Số SV dự thi:
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi Ngày tháng năm

Giám thị 1 Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc chương trình Giảng viên
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thanh Thuỷ Tiên



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 07/03/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1B – Năm học 3 - 2024)

Môn học:  Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 (GE101DV01) - Số tín chỉ: 5.00
Lớp môn học:  0200   
Giảng viên:  Đinh Thị Hồng Ân
Ngày thi:  16/03/2024
Giờ thi:  07g30  Phòng thi:  Phòng 003 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22207157 NGUYỄN NGỌC AN 28/05/04 BL22111

2 22114958 NGUYỄN NGỌC THUẬN AN 01/11/99 NL21111 Cấm thi

3 22117754 ĐẶNG MINH ANH 03/08/03 KT21121

4 22205466 NGUYỄN HỒNG NGỌC ANH 16/06/04 NH22111

5 2190379 NGUYỄN NGỌC MINH ĐĂNG 22/05/00 TT19111

6 22003428 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 31/01/02 TV20111

7 2182497 ĐẶNG VĨNH HÒA 01/12/00 MK1811

8 2190808 LÊ ĐỨC NGUYÊN KHÔI 26/10/00 LG19111

9 22205320 PHẠM ANH KỲ 24/12/04 DA22111

10 22301291 TRẦN THỊ KIM LOAN 13/03/82 TL23111

11 2183770 VŨ HOÀNG LONG 15/12/00 MK1811

12 2193455 THÁI THỊ DIỄM NGÂN 06/03/01 DL19121

13 22200424 BÙI HOÀNG PHÚ 04/06/04 KT22111

14 22205099 NGUYỄN MẠNH QUANG 03/01/03 DM22111

15 22114790 NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN 02/07/03 KT21121

16 22006758 ĐẠI NGUYỄN KHẢ QUỲNH 21/10/02 DK20111

17 22114346 HUỲNH TRẦN Y QUỲNH 13/11/03 KT21121

18 2175279 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 20/09/99 TV1711

19 22000240 NGUYỄN TRANG XUÂN QUỲNH 08/09/97 TV20111

20 22204900 NGUYỄN MINH TÂM 02/12/03 TK221

21 22123085 HỒ MINH THANH 27/12/03 KT21121

22 22206651 LÊ LẠI ANH THƯ 24/05/04 PR22111

23 22300023 NGUYỄN HUỲNH ANH VŨ 05/06/01 LG23111

24 22122570 NGUYỄN LÊ TRIỆU VY 14/09/03 EM21111 Cấm thi

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 07/03/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1B – Năm học 3 - 2024)

Môn học:  Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 (GE102DV01) - Số tín chỉ: 5.00
Lớp môn học:  0200   
Giảng viên:  Trần Thanh Thuỷ Tiên
Ngày thi:  16/03/2024
Giờ thi:  07g30  Phòng thi:  Phòng 005 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22000816 HUỲNH  ANH 01/01/02 MK20111

2 22205893 ĐINH THỊ NGỌC BÍCH 18/11/04 NT22111

3 2195107 HUỲNH TUYẾT DUY 01/04/00 MK19112

4 22116183 LÊ QUỐC DUY 21/05/03 QL21111 Cấm thi

5 2190373 LÊ HUỲNH ĐỨC 17/10/00 KS19111

6 22004256 PHẠM HỒNG HẢI 14/04/02 MK20111

7 22012465 NGUYỄN QUỐC HUY 29/10/00 MD20111

8 2191906 LÊ MINH HƯNG 13/06/00 TV19112 Cấm thi

9 22014738 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG KHANH 06/04/98 MK20111

10 22010129 TIÊU ANH KIỆT 01/04/02 MK20111

11 22110562 NHÂN THỊ LAN 16/10/86 TK21121

12 22117735 TRẦN BẢO KHÁNH LINH 07/07/03 KT21121

13 22009883 PHAN TẤN LỘC 30/12/02 TC20111

14 2195569 LÊ THỊ KIM NGÂN 24/03/00 NH19111

15 22012357 NGUYỄN THU NGÂN 22/03/02 TV20111

16 22122723 NGUYỄN THÙY TUYẾT NGÂN 02/01/03 TC21111 Cấm thi

17 22000811 TRẦN KIỀU ANH NHÂN 17/01/02 MK20111

18 22012006 PHẠM PHƯƠNG NHI 25/11/02 MK20111

19 22001159 TRẦN HUYỀN NHI 04/11/02 TT20111

20 22012084 HỒ KHẢI PHAN 20/11/02 TC20111

21 22011749 DƯƠNG KHẢI PHÚ 19/02/02 TC20111

22 22013448 TRẦN THỊ THIÊN PHƯỚC 04/08/02 TC20111

23 22207204 LƯU THÁI THÀNH 04/03/03 DM22111 Cấm thi

24 22013504 VÕ NGỌC ANH THƯ 14/08/02 NT20111

25 22004547 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 12/04/00 NT20111

26 22114984 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 29/06/03 KT21121

27 22122584 NGUYỄN HỒ THỦY TRÚC 05/04/03 KT21121

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 07/03/2024 Trang 1/1

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1B – Năm học 3 - 2024)

Môn học:  Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 (GE101DV01) - Số tín chỉ: 5.00
Lớp môn học:  0100   
Giảng viên:  Đinh Thị Hồng Ân
Ngày thi:  16/03/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 003 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22206028 NGUYỄN NAM ANH 20/07/04 MK22111

2 22206719 TRẦN GIA BẢO 23/09/04 LG22111 Cấm thi

3 22100071 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 16/04/02 LG21111

4 22205791 VÕ ĐỨC CƯỜNG 27/10/04 PM22111

5 22206517 VĂN ĐÌNH DƯƠNG 06/01/04 DA22111

6 22207355 TRƯƠNG PHÚ HÀO 11/11/02 TV22111

7 22113888 CAO NGỌC HÂN 12/01/03 TC21111

8 2190480 NGUYỄN THỊ XUÂN HIẾU 12/09/99 MK19111

9 22118699 PHẠM ĐĂNG HUY 18/10/03 LG21111

10 22107346 NGUYỄN MAI LINH 25/04/03 QL21111

11 22112909 NGUYỄN HOÀNG LONG 17/11/03 LG21111

12 22206436 NGUYỄN QUANG MINH 01/07/99 NH22111

13 2181558 NGÔ VĂN NAM 25/08/00 TC1811

14 22113945 ĐỖ THU NGÂN 31/08/03 LG21111

15 22114040 TRẦN DIỆU DUNG NGHI 02/10/03 TN21111

16 22200745 TRƯƠNG THÚY BẢO NGỌC 02/09/04 MK22111

17 22011107 TRẦN CHÍ NGUYÊN 19/01/02 DA20111

18 22110863 TRẦN  PHÁT 27/10/03 TV21111 Cấm thi

19 22118614 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG 19/01/03 LG21111

20 22011423 LÊ QUỐC TUẤN 20/04/02 MD20111

21 22204386 MÃ PHƯƠNG TUỆ 11/10/04 NT22111

22 22122683 PHẠM THỊ THU Ý 28/03/03 BL21111

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 07/03/2024 Trang 1/2

DANH SÁCH SINH VIÊN 
DỰ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 23.1B – Năm học 3 - 2024)

Môn học:  Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 (GE102DV01) - Số tín chỉ: 5.00
Lớp môn học:  0100   
Giảng viên:  Trần Thanh Thuỷ Tiên
Ngày thi:  16/03/2024
Giờ thi:  10g00  Phòng thi:  Phòng 005 - CS Thành Thái

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Số tờ/file –
dung lượng tổng Chữ ký Ghi chú

1 22106645 PHẠM HOÀNG TUẤN ANH 04/12/03 PM21111

2 22100264 TRỊNH QUỐC ANH 06/08/03 TN21111

3 22000654 NGUYỄN QUỲNH DUNG 16/04/02 DA20111

4 22001956 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 27/12/02 DA20111

5 22011971 NGUYỄN THẠCH KHÁNH DƯƠNG 11/03/00 DA20111

6 22012377 NGUYỄN LÊ VÂN ĐÌNH 18/09/02 DK20111

7 2199439 NGUYỄN CHÍ ANH HÀO 05/06/96 NH19112

8 22103143 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 23/05/02 PR21111

9 2192983 THÁI VĂN MINH HIẾU 09/08/01 TK19121

10 22115030 TRẦN HUY HOÀNG 10/01/03 TN21111

11 22014977 VŨ NGỌC HÒA 23/08/01 DA20111

12 22119457 HOÀNG QUỐC HUY 12/10/03 TN21111

13 22010913 HÀ MINH XUÂN KHÁNH 17/10/02 DT20111

14 22206200 TRẦN VŨ KIỆT 08/10/04 LG22111

15 22011056 QUÁCH THANH LÂN 28/08/02 TT20111

16 22113466 NGUYỄN THÚY NGÂN 03/12/03 TN21111

17 22109942 NGUYỄN LƯƠNG NHƯ NGỌC 01/12/03 TV21111

18 22119437 TRẦN MINH NHÂN 20/02/03 TN21111

19 2191501 TRƯƠNG THIÊN NHẬT 11/01/01 TV19111

20 22003319 TRẦN GIA NGUYÊN PHÁT 30/05/02 DA20111

21 22205532 TRANG THIÊN PHONG 07/11/01 KN22111

22 2183500 HỒ KIM QUANG 03/03/00 NL1811

23 22101641 VŨ ĐÌNH MINH QUÂN 19/09/03 TV21111

24 22006758 ĐẠI NGUYỄN KHẢ QUỲNH 21/10/02 DK20111

25 22000240 NGUYỄN TRANG XUÂN QUỲNH 08/09/97 TV20111

26 22113910 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 13/11/01 TK21121 Cấm thi

27 22011548 VŨ HOÀNG SƠN 13/07/02 DK20111

28 2193850 NGUYỄN KIM SỰ 05/07/01 KT19111

29 22114313 HIỆP  TÊNH 13/02/03 DK21111

30 2195215 TRẦN DUY THÁI 25/02/01 KS19111

31 22204802 VÕ NGỌC PHƯƠNG THẢO 15/03/04 TN22111

32 22110441 TRƯƠNG ĐỨC THỊNH 17/11/03 DK21111

33 22203749 LÊ THỊ ANH TRANG 01/04/04 TK221

34 22012176 TRẦN HUỲNH BẢO TRÂM 15/04/02 DA20111

35 22115773 TÔ THANH TRÚC 24/12/03 TL21111

36 22108504 ĐÀO QUỐC TUẤN 26/03/03 DK21111

37 22118989 TRẦN THANH TUẤN 12/06/03 PM21111

38 22116200 TRỊNH LÊ CÔNG TÚ 17/11/03 DK21111



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO

In ngày: 07/03/2024 Trang 2/2

Số SV trong danh sách: ___     Số SV dự thi: ___
Sinh viên bị cấm thi không được vào phòng thi: ___

Giám thị 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

_
Ngày____tháng____năm____

Giám thị 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


